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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    HUYỆN LẠC THỦY 

     TỈNH HÒA BÌNH 

 

    Số: 01/2024/QĐST-VDS. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

                 L, ngày 05 tháng 02  năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v huỷ việc kết hôn trái pháp luật 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC THUỶ - TỈNH HOÀ BÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Vũ Hải Dương 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hường -   ư     oà án nhân dân  u  n 

          

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình  tham gia 

phiên họp: Bà Bùi Thị Mai - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, t i trụ sở Toà án nhân dân huy n L c Thuỷ, tỉnh 

Hoà Bình mở phiên họp sơ t ẩm công khai giải quyết vi c dân sự thụ lý số 

05/2024/TLST-VDS  ngày 11 tháng 01 năm 2024 về vi c yêu cầu huỷ vi c kết hôn 

trái pháp luật, theo Quyết định mở phiên họp sơ t ẩm giải quyết vi c dân sự số 

01/2024/QĐS -VDS  ngày 29 tháng 01 năm 2024, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đâ : 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

- Chị Quách Thị L, sinh năm 1989.  

Nơi cư trú: khu Q, thị trấn B, huy n L, tỉnh Hoà Bình. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Dương Quốc T, sinh năm 1988. 

Nơi cư trú: khu Q, thị trấn B, huy n L, tỉnh Hoà Bình 

Hi n đang chấp hành án t i T, huy n N, tỉnh Thành Hoá 

- Uỷ ban nhân dân thị trấn B, huy n L, tỉnh Hoà Bình 

Địa chỉ: thị trấn B, huy n L, tỉnh Hoà Bình 

Người đ i di n theo pháp luật: ông Bùi Văn T - chức vụ: ch  tịch. 

(các đương sự đều có đơn xin vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

  eo đơn  êu  ầu cũng như bản tự khai t i Toà án chị Quách Thị  trình bày như 

sau: 

 Về hôn nhân: chị và anh Dương Quố  T, sinh ngày 29/9/1988 có đăng ký kết 

hôn t i Uỷ ban nhân dân xã T, huy n K, nay là thị trấn B, huy n L, tỉnh Hoà Bình  v  

đã đượ    ND  ã   cấp giấ    ứng nhận kết hôn số: 21, ngày 18/9/2007. Vi   kết 

hôn c a hai anh chị là tự nguy n, không ai ép buộ . Giấ  chứng nhận kết hôn có ghi 
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tên chồng là: Dương Quố  T, sinh ngày 29/9 nhưng năm sinh bị sửa chữa, không nhìn 

rõ là năm 1988 hay năm 1987. Chị đã đến Uỷ ban nhân dân thị trấn B để xin sao từ sổ 

đăng ký thì trong trích lụ  kết hôn số: 08/TLKH-BS ngày 11/01/2024 ghi thông tin: 

Dương Quố  T, sinh ngày 29/9/1987, giấ  tờ tuỳ thân mà anh Dương Quố  T dùng 

để đăng ký kết hôn là số Chứng minh nhân dân (CMND): 113338102 nhưng thự  tế 

CMND này xác địn  anh Dương Quố  T, sinh ngày 29/9/1988. Vì vậ  t i thời điểm 

kết hôn, anh T   ưa đ  19 tuổi    ưa đ  tuổi kết hôn t eo qu  địn    a  uật H n n ân 

gia đ n  năm 2000   

Quá trình chung sống   ị   v  an    không h n  phúc, anh chị bất đồng quan 

điểm  t ường sả  ra  ung đột và cãi vã   ừ năm 2019 hai anh chị đã sống    t ân   o 

tới na     ấ  r ng vợ   ồng    ng t ể   a  ợp đượ     ị  , anh T không có nguy n 

vọng đoàn tụ  nên đề nghị Toà án tuyên huỷ kết hôn trái pháp luật giữa chị và anh 

Dương Quố  T. 

 Về con chung: anh chị có 02 con chung: Dương Quố  P, sinh ngày 01/11/2007 

và Dương Bảo L, sinh ngày 26/9/2012. Hi n nay anh T đang đi chấp hành án nên 

không thể trự  tiếp nuôi dưỡng hai con. Vì vậ , chị có nguy n vọng đượ  trự  tiếp  

nuôi dưỡng hai con, chưa yêu cầu anh T cấp dưỡng nuôi con.  

 Về tài sản chung,  công nợ chung: không có     ng  êu  ầu   a  n  an t i p  

giải qu ết  

T i bản tự khai ngày 26/01/2024, anh T xác nhận quá trình kết hôn và chung 

sống như chị L đã trình bày là đúng. Ngày 18/9/2007 k i đi đăng     ết hôn anh có 

xuất trình giấy chứng minh nhân dân số: 11338102  n ưng  không biết vì lý do gì 

trong giấy chứng nhận kết hôn cấp cho anh chị l i    ng g i đ ng v  sửa chữa năm 

sinh c a anh; UBND thị trấn B cấp trích lục kết hôn số: 08/TLKH-BS ngày 

11/01/2024 l i ghi sai thông tin về năm sinh c a anh là năm 1987.  

Từ trướ  đến nay trong giấ    ai sin   ũng n ư   ứng minh n ân dân đều ghi 

thông tin c a anh n ư sau: Dương Quốc T  sin  ng   29/9/1988      ín       N ư 

vâỵ  tín  đến ng   đăng     ết hôn là ngày 18/9/2007 thì anh   ưa đ  tuổi kết hôn. 

Nay chị L   m đơn đề nghị Toà án tuyên huỷ vi c kết hôn trái pháp luật thì anh  ũng 

đồng   đề nghị Toà án giải  quyết theo nguy n vọng c a chị  L .Về con chung: anh 

xác nhận anh chị  ó  ai  on   ung: Dương  ảo L  sin  ng   26/9/2012 v  Dương 

Quốc P, sinh ngày 01/11/2007. Hi n anh đang   ấp hành án, anh nhất trí giao hai con 

cho chị L nu i dưỡng, về cấp dưỡng nuôi con: anh chị tự thoả thuận. Về tài sản 

chung, công nợ chung: không có 

Biên bản xác minh ngày 24/01/2024 t i Uỷ ban nhân dân thị trấn B, huy n L   

Thuỷ, tỉnh Hoà Bình cho biết do sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, huy n nên hi n 

không còn lưu giữ sổ sách về vi   đăng ký khai sinh c a Dương Quốc T. T i sổ đăng 

ký kết hôn, trang số 21, quyển 01, mở ngày 01/01/2007, khoá ngày 31/12/2010 c a 

UBND xã T, huy n K, tỉnh Hoà Bình, (nay sát nhập là UBND thị trấn B, huy n L, 

tỉnh Hoà Bình) thể hi n thông tin như sau: Ngày 18/9/2007 thực hi n đăng ký kết hôn 

cho hai công dân: Dương Quố  T, sinh ngày 29/9, phần năm sinh bị sửa chữa, không 

nhìn rõ là sinh năm 1987 hay năm 1988, nơi t ường trú: T, K, Hoà Bình, giấ  chứng 

minh nhân dân: 113338102; họ và tên vợ: Quách Thị L, sinh ngày 08/01/1989, nơi 

t ường trú: M, K, Hoà Bình, số giấ  CMND: 113409952, do cán bộ tư pháp thực 
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hi n: Nguyễn Văn B, phó ch  tị   Dương Vinh Q đã ký, ngoài ra hi n t i không còn 

lưu giữ đượ  tài li u nào khác  Đ i di n   ND t ị trấn B đề nghị vắng mặt t i phiên 

họp. 

Ông Dương Quốc T và bà Nguyễn Thị H      ố v  m  đ    a an  Dương 

Quố   ) khai như sau : năm 2007 gia đình có tổ chức  ưới hỏi cho cháu Dương Quốc 

T và cháu Quách Thị L, sinh năm 1989. Hai cháu đã thực hi n vi c đăng ký kết hôn 

t i UBND xã T. Ông T và bà H xác nhận con trai Dương Quốc T, sinh ngày 

29/9/1988 là chính xác nhưng hi n nay đã thất l c giấy khai sinh c a T  gia đình cung 

cấp cho Toà án sổ hộ khẩu cũ c a gia đình làm căn cứ.  

 Tại phiên họp: 

Đ i di n Vi n  iểm s t n ân dân  u  n          p  t  iểu    iến t i p iên  ọp 

v  đề ng ị: Tòa án nhân dân huy n L c Th y áp dụng: Điều 369  Điều 370; khoản 1 

Điều 29  điểm b khoản 2 Điều 35  điểm g khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn  ứ Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và các Điều  10, 11, 12, 80, 

81,82 Luật H n n ân v  gia đ n  năm 2014  

Đề ng ị   ẩm p  n  em  ét  qu ết địn    ấp n ận  êu  ầu   a chị Quách Thị 

L về vi        ết   n tr i p  p  uật giữa chị Quách Thị L v  an  Dương Quố  T. 

Về  on   ung: Đề nghị giao hai con Dương Quố  P, sinh ngày 01/11/2007 và 

Dương Bảo L, sinh ngày 26/9/2012 cho chị Quách Thị L trông nom, nuôi dưỡng  

  ăm só  và giáo dụ    o đến   i  ai   áu trưởng t  n   an      ưa p ải  ấp dưỡng 

nuôi con chung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vi c dân sự được thẩm 

tra t i phiên họp; ý kiến c a     đương sự v  đ i di n Vi n kiểm sát t i phiên họp, 

Tòa án nhân huy n L c Thuỷ, tỉnh Hoà Bình nhận định: 

 [1] . Về quan h  hôn nhân: Xét đơn  êu cầu về vi    uỷ  ết   n tr i p  p  uật 

  a   ị Quách Thị L, thấ  r ng:   ị Quách Thị L và anh Dương Quố  T  ết   n do tự 

ngu  n   ó đăng     ết   n t i UBND xã Thanh Nông, huy n Kim Bôi nay là thị trấn 

B, huy n L, tỉnh Hoà Bình v o ng   18/9/2007. Do đời sống chung giữa hai anh chị 

không  ó   n  phúc, nên đã sống ly thân  t ấ  r ng t n   ảm    ng   n    ị không 

có nguy n vọng đoàn tụ và đề nghị Toà án huỷ vi   kết hôn trái pháp luật giữa   ị v  

an  Dương Quố   . 

Căn  ứ v o  iên  ản     min  t i   ND t ị trấn B như sau: t i Sổ  ấp giấ  

  ứng n ận  ết hôn đang lưu giữ  t ể  i n ngày 18/9/2007 UBND xã có thự  hi n 

vi   đăng ký kết hôn cho công dân: họ và tên chồng: Dương Quố  T, sinh ngày 29/9, 

phần năm sinh bị sửa chữa, không nhìn rõ là sinh năm 1987 hay năm 1988, nơi 

t ường trú: T, K, Hoà Bình, giấ  chứng minh nhân dân: 113338102; họ và tên vợ: 

Quách Thị L, sinh ngày 08/01/1989, nơi t ường trú: M, K, Hoà Bình, số giấ  

CMND: 113409952. Do sáp nhập địa giới hành chính nên UBND xã không còn lưu 

giữ sổ đăng ký khai sinh c a công dân Dương Quố  T. Lời khai c a anh T, bố m  anh 

T, Chứng minh nhân dân số 113338102, cấp ngày 10/03/2019, nơi cấp: công an tỉnh 
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Hoà Bình cũng như tài li u do UBND thị trấn B cung cấp đều xác địn  ngày tháng 

năm sinh c a anh Dương Quố  T là ngày 29/9/1988. 

V  vậ   t i t ời điểm đăng     ết hôn (ngày 18/9/2007) thì anh T mới 18 tuổi 11 

tháng 19 ng      ưa đ  tuổi  ết   n theo khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2000  t uộ  trường  ợp  ết hôn tr i p  p  uật  

Qu  tr n    ung sống giữa   ị L và anh T đã  ả  ra n iều mâu t uẫn  hai anh chị 

không có nguy n vọng đoàn tụ, nên   ấp n ận  êu  ầu      ết   n tr i p  p  uật 

giữa   ị Quách Thị L và anh Dương Quố  T t eo giấ    ứng n ận  ết   n số 21  

quyển số 01.2007, ngày 18/9/2007 do UBND xã T, huy n K nay là thị trấn B, huy n 

L, tỉnh Hoà Bình thự  hi n  theo qu  địn  t i   oản 6 Điều 3 và  Điều 10 Luật   n 

n ân v  gia đ n     p ù  ợp  

[2] Về  on   ung:   ị Quách Thị L và anh Dương Quố  T có 02   ung    Dương 

Quốc P  sin  ng   01/11/2007 v  Dương  ảo L, sinh ngày 26/9/2012. Chị L và anh T 

đều nhất trí giao hai con chị L trự  tiếp nu i dưỡng   o đến   i  ai  on trưởng t  n   

anh T   ưa p ải  ấp dưỡng nuôi  on   ung  Xét t ấ  đâ     sự t ỏa t uận tự ngu  n 

c a các đương sự về vi   giải quyết về con chung, phù hợp với nguy n vọng c a 

cháu P và cháu L, vì vậ    a  n g i n ận sự thoả thuận c a các đương sự.  

[3] Về t i sản   ung    ng nợ   ung: không có và c   đương sự đều    ng  êu 

 ầu  o   n giải qu ết nên không xem xét. 

 4] Về    p í:   ị Quách Thị L p ải nộp to n  ộ tiền    phí yêu cầu huỷ vi c kết 

hôn trái pháp luật. 

[5 Về qu ền    ng   o: C   đương sự đượ  qu ền    ng   o t eo qu  địn    a 

p  p  uật  ố tụng dân sự  

 
  QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  cứ khoản 1 Điều 29, điểm   khoản 2 Điều 35  điểm g   oản 2 Điều 39, 

Điều 367, Điều 369  Điều 370 Bộ  luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân 

và gia đình năm 2000; khoản 6 Điều 3,  Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 81, Điều 82, 

Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình 2014; căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

 1.  Chấp nhận yêu cầu  c a chị Quách Thị L: Huỷ vi c kết hôn trái pháp luật giữa 

chị Quách Thị L và anh Dương Quốc T do UBND xã T, huy n K (nay là thị trấn B, 

huy n L, tỉnh Hoà Bình) thực hi n theo giấy chứng nhận kết hôn số 21, quyển số 

01.2007 ngày 18/9/2007. 

2. Về  on   ung: Giao hai con Dương Quốc P  sin  ng   01/11/2007 v  Dương 

Bảo L, sinh ngày 26/9/2012 cho chị Quách Thị L trự  tiếp trông nom  nu i dưỡng  

  ăm só  và gi o dụ    o đến   i  ai  on trưởng t  n    n    có qu ền t ăm nom 

 on   ung t eo qu  địn    a p  p  uật   

Về cấp dưỡng nuôi  on: C ị     ưa  êu cầu anh T cấp dưỡng nuôi con chung.  

3. Về l  phí: Chị Quách Thị L phải nộp toàn bộ tiền l  phí yêu cầu huỷ vi c kết 

hôn trái pháp luật là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng  đối trừ vào tiền t m ứng l  phí 

chị Lâm đã nộp theo biên lai thu số 0001887 ngày 11/01/2024 t i Chi cục Thi hành 

án dân sự huy n L c Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 
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4. Về qu ền    ng   o: Các đương sự vắng mặt t i p iên to  đượ  qu ền    ng 

  o trong   n 10  ng     ể từ ng   n ận đượ  Qu ết địn  giải quyết vi   dân sự  oặ  

kể từ ngày Quyết địn  đượ  niêm  ết t eo qu  địn    a p  p  uật  

 

Nơi nhận: 

- Đương sự 

- UBND TT B; 

-  Chi cục Thi hành án 

-  VKSND huy n L c Thuỷ 

-   ưu: Hồ sơ vi c dân sự.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

V  Hải Dương 

 


